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                  MA TRẬN ĐỀ  THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG LỚP 9- MÔN NGỮ VĂN

	       Mức độ     

Nội dung
	      Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TL
	TL
	Thấp
	Cao

	

	 Câu 1: 

Nghị luận

 xã hội 


	Biết viết bài văn nghị luận xã hội có bố cục hợp lí.
	-Hiểu vấn đề nghị luận.

- Khẳng định vấn đề.
	-Chứng minh, giải thích, bàn luận vấn đề.
	-Liên hệ, nêu được quan điểm sống của bản thân .
	

	Số câu: 1

Số điểm 

Tỉ lệ %
	Câu : 1

Điểm: 1,0

Tỉ lệ:   5%
	Câu: 1

Điểm: 3,0

Tỉ lệ :  15%  
	Câu: 1

Điểm: 2,0

Tỉ lệ :  10%
	Câu : 1 

Điểm: 2,0

Tỉ lệ:   10%             
	Số câu: 1  

Điểm : 8,0

Tỉ lệ: 40%    

	Câu 2. Viết văn bản nghị luận văn học.


	- Nhận biết kiểu bài văn nghị luận văn học dưới dạng tổng hợp. 

- Biết cách trình bày bố cục bài văn.
	- Hiểu yêu cầu của đề, tìm ý và  lựa chọn phương pháp phù hợp với kiểu bài văn nghị luận văn học.
	_ Cảm nhận  được Cảnh vật và tâm trạng nhân vật trong thơ Nguyễn Du bao giờ  cũng vận động chứ không tĩnh tại
qua hai đoạn trích trong Truyện Kiều 
	Khái quát,nhận định, đánh giá, bình luận, đối chiếu, so sánh,  liên hệ mở rộng Cảnh vật và tâm trạng nhân vật trong thơ Nguyễn Du bao giờ  cũng vận động chứ không tĩnh tại.
	

	 Số câu: 1

Số điểm : 12
Tỉ lệ : 60%
	Câu 2

Điểm : 2,0

Tỉ lệ :    10%  
	Câu 2

Điểm : 6,0 

Tỉ lệ :   30,%  
	Câu 2

Điểm : 2,0

Tỉ lệ :  10%
	Câu 2

Điểm : 2,0

Tỉ lệ :  10%
	Số câu: 1

Điểm : 12,0

Tỉ lệ : 60%

	Tổng số câu: 2

Tổng số điểm : 20.0
Tỉ lệ: 100%
	          3,0

     15%
	        9,0

        45%
	        4,0

        20%
	4,0

          20%
	Điểm tổng cộng: 20,0                                               Tỉ lệ:100%             


ỦY BAN ND. TP. QUẢNG NGÃI                   KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TRƯỜNG   TRƯỜNG TH& THCS TRẦN QUÝ HAI    
    Ngày thi: 21/ 11/2024
                                                                             Môn: Ngữ văn
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Câu 1 (8 điểm):  

  Đọc câu chuyện sau:

CÁI KÉN BƯỚM

    Một cậu bé nhìn thấy cái kén của con bướm. Một hôm, cái kén mở ra một khe nhỏ. Cậu bé ngồi yên và lặng lẽ quan sát con bướm trong vòng vài giờ khi nó gắng sức để chui qua cái khe nhỏ ấy. Nhưng có vẻ như nó không đạt được gì cả. Dường như nó đã gắng hết sức và không thể đi xa hơn, nên nó dừng lại. Do đó, cậu bé quyết định giúp con bướm. Cậu bé lấy cái kéo và cắt cái khe của cái kén cho to hẳn ra.

    Con bướm chui ra được ngay. Nhưng cơ thể nó bị phồng lên, cánh của nó co lại. Cậu bé tiếp tục quan sát con bướm, hi vọng rồi cái cánh sẽ đủ lớn để đỡ được cơ thể nó. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

   Thực tế, con bướm đó sẽ không bao giờ bay được. Có một điều mà cậu bé không thể hiểu: chính cái kén bó buộc làm cho con bướm phải nổ lực thoát ra là điều kiện tự nhiên để nó có thể bay được khi thoát ra ngoài kén.

                                                                  ( Theo Internet- Nghệ thuật sống) 

   Hãy viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về vấn đề được gợi ra từ câu chuyện trên.


Câu 2 (12 điểm): 
   Qua văn bản “ Kim – Kiều gặp gỡ” và “ Kiều ở lầu Ngưng Bích” ( Ngữ văn 9 – Tập 1), em hãy chứng minh rằng: “ Cảnh vật và tâm trạng nhân vật trong thơ Nguyễn Du bao giờ  cũng vận động chứ không tĩnh tại”



    

                          Hết         

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN

Câu 1( 8 điểm): 

A. Yêu cầu về kĩ năng:

      - Viết đúng kiểu bài nghị luận xã hội.

 
 
- Bài viết có bố cục rõ ràng, lập luận chặt chẽ, diễn đạt lưu loát có sức thuyết phục,

không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

 
 - Bài viết trình bày suy nghĩ, quan điểm của mình được gợi ra từ  câu chuyện, khuyến khích những bài viết có nhận thức bằng thực tế cuộc sống qua trải nghiệm của mình.



B. Yêu cầu về kiến thức:  Học sinh có thể có những suy nghĩ khác nhau về vấn đề  được gợi ra từ  câu chuyện, sau đây là định hướng gợi ý để tham khảo:


1. Giới thiệu vấn đề nghị luận: Trong cuộc sống, con người cần biết nổ lực vươn lên, không nên ỷ lại, dựa dẫm, cần biết phát huy khả năng của bản thân...
     2. Làm rõ vấn đề được gợi ra từ câu chuyện:

      + Hiểu nội dung, ý nghĩa câu chuyện:

           - Từ qui luật của tự nhiên, câu chuyện đề cập đến một qui luật của xã hội: con người phải biết nổ lực vượn lên, vượt qua những thử thách trong cuộc sống .

           - Đồng thời, câu chuyện còn nhắc nhở mỗi người: lòng tốt rất quan trọng nhưng nếu đặt lòng tốt không đúng lúc, đúng chỗ sẽ phản tác dụng.
        +  Trình bày suy nghĩ, bài học giáo dục từ câu chuyện: 

         - Trong cuộc sống, con người thường xuyên phải đối mặt với những khó khăn, thử thách. Giá trị đích thực của con người là do mình tạo ra bằng khả năng tư duy, sự khổ luyện chứ không phải bằng sự dựa dẫm, ỷ lại người khác. Đó là dịp để con người trưởng thành, là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công.( Dẫn chứng)

                 - Và để đạt được những mục đích cao cả trong cuộc đời, bản thân mỗi người phải có tinh thần tự lực, tự cường, có ý chí tiến thủ, không ngừng cố gắng nổ lực để vượt qua những thử thách của cuộc sống.

                 - Tuy nhiên, sự giúp đỡ của người khác là rất cần thiết nhưng nếu giúp không đúng lúc, đúng chỗ sẽ khiến người khác mất đi cơ hội rèn luyện bản thân, không có kĩ năng đối mặt với những khó khăn.( Dẫn chứng) 
      +  Bàn luận, mở rộng:

- Cần ca ngợi những tấm gương biết vươn lên trước hoàn cảnh, ca ngợi những tấm lòng nhân ái, luôn yêu thương,  biết quan tâm, giúp đỡ người khác.

- Phê phán thói bao che, bao bọc thái quá sẽ dễ dàng làm mai một ý chí con người, khiến họ luôn dựa dẫm, mất hết niềm tin và nghị lực trước cuộc sống.

 - Lòng tốt thật đáng quí nhưng nếu đặt không đúng lúc, đúng chỗ sẽ có tác hại ghê gớm.
 3. Bài học nhận thức: 

  - Mỗi người cần xác định lối sống chủ động và ý chí vươn lên, khắc phục khó khăn thử thách.

  - Sự giúp đỡ của người khác rất đáng quí nhưng không nên ỷ lại, dựa dẫm mà phải phát huy khả năng của bản thân; lòng tốt sẽ nâng cao nhân cách của con người nhưng lòng tốt đặt không đúng lúc cũng sẽ gây nguy hại không nhỏ.

- Suy nghĩ của bản thân. 

* Biểu điểm:   - Kĩ năng: 1 điểm.

                        - Kiến thức: 7 điểm. Cụ thể: + Ý 1: 1 điểm

                                                                      + Ý2 : 5 điểm

                                                                       +Ý 3: 1 điểm                                                                       
           Lưu ý: Học sinh có thể trình bày những suy nghĩ khác nhau được gợi ra từ câu chuyện. Giám khảo linh hoạt cho điểm khi học sinh có những kiến giải hợp lý, đảm bảo yêu cầu của bài văn nghị luận xã hội.

Câu 2: (12 điểm)
   A. Yêu cầu về kĩ năng

- Biết cách làm kiểu bài nghị luận văn học, kết hợp các thao tác: giải thích, phân tích, bình luận để làm nổi bật chủ đề.

- Bài viết mạch lạc, bố cục chặt chẽ, có cảm xúc, biết lựa chọn và phân tích những dẫn chứng hợp lí để làm sáng tỏ luận điểm.

B. Yêu cầu về kiến thức

Bài viết có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần có các ý cơ bản sau:

1. Dẫn dắt vào đề;
Qua văn bản “ Kim – Kiều gặp gỡ” và “ Kiều ở lầu Ngưng Bích” “ Cảnh vật và tâm trạng nhân vật trong thơ Nguyễn Du bao giờ  cũng vận động chứ không tĩnh tại”

2. Chứng minh vấn đề nghị luận: 

Luận điểm1. Cảnh vật trong thơ Nguyễn Du luôn luôn vận động chứ không tĩnh tại:

           + Khi miêu tả cảnh, Nguyễn Du có khả năng miêu tả khá độc đáo , luôn nhìn cảnh vật trong sự vận động theo thời gian và tâm trạng của nhân vật, cảnh luôn gắn bó với con người: 

           + Trong “ Kim – Kiều gặp gỡ  ”:  Trước hết là cảnh ngày xuân : chiều tà, cảnh vật xung quanh cũng bừng lên vẻ đẹp tươi sáng , tinh khôi mới mẻ, tràn đầy sức sống (d/c)

           +Vẫn là cảnh thiên nhiên ngày xuân nhưng chiều về lại có sự thay đổi theo thời gian , theo tâm trạng của con người : Cảnh chiều xuân mênh mang, nhạt dần ……(d/c)

           + Hay nơi lầu Ngưng Bích : Thiên nhiên được nhìn qua tâm trạng của một kẻ cô đơn cô độc  thì cảnh vật có vẻ đẹp hoang vắng, mênh mông, rợn ngợp 

( 6 câu thơ đầu)

          +  Vẫn thiên nhiên nơi lầu Ngưng Bích nhưng trong tám câu cuối ta thấy có sự vận động theo dòng tâm trạng của con người khá tinh tế. Ngòi bút điêu luyện của Nguyễn Du đã thể hiện khá sinh động bức tranh thiên nhiên với những cảnh vật cụ thể . Cảnh được miêu tả từ xa đến gần, màu sắc từ đậm sang nhạt, âm thanh từ tĩnh sang động

Luận điểm 2 : Tâm trạng nhân vật trong thơ Nguyễn Du cũng luôn luôn vận động chứ không tĩnh tại.
* Trong “Kim- Kiều gặp gỡ » : Tâm trạng của nhân vật có sự biến đổi theo thời gian và không gian ngày xuân . thiên nhiên ngày xuân tươi đẹp , lễ hội mùa xuân đông vui, lòng người trở về nhà với ngổn ngang trăm mối (d/c)

           - Lễ hội tan, cảnh xuân nhạt dần , tâm trạng con người cũng thay đổi “Bóng tà như giục cơn buồn,/ Khách đà lên ngựa người còn nghé theo

* Trong “ Kiều ở lầu Ngưng Bích” tâm trạng có sự biến đổi khá rõ rệt :

         - Trước hết là tâm trạng bẽ bàng sau đó là suy tư, tự đối diện với chính nỗi niềm của mình, nơi đất khách quê người tủi hờn ê chề nàng Kiều đã nhớ người yêu và cha mẹ mình (d/c).
         - Nhớ về những người thân yêu nàng lại nghĩ về cảnh ngộ của mình, nỗi niềm ấy được Nguyễn Du miêu tả khá tinh tế : Từ buồn da diết trong nỗi nhớ quê, nhớ người (d/c) -> buồn băn khoăn về thân phận bèo dạt hoa trôi của mình(d/c)  -> buồn vô vọng trong cái nhìn nhạt nhoà không hi vọng (d/c) -> Lo sợ hãi hùng về tương lai mờ mịt của mình, tiếng lòng của nàng Kiều đồng vọng vào thiên nhiên (d/c ).
   - Suy nghĩ của bản thân.
* Biểu điểm:        - Kĩ năng:     2 điểm.

                             - Kiến thức:  10 điểm.  Cụ thể:
                                                + Ý 1:       1,5 điểm

                                  + Ý2.1 :   1.0 điểm

                                  + Ý 2.2:    2,5 điểm

                                  + Ý 2.3:    2.5 điểm

                                  + Ý 2.4:    1,0 điểm

    + Ý 3:      1,5 điểm

* Cho điểm:

· Điểm 11– 12: Đáp ứng tốt các yêu cầu trên. Luận điểm rõ ràng, lập luận chặt chẽ. Nội dung sâu sắc, cảm xúc chân thành sâu lắng, diễn đạt tốt, có những phát hiện và xử lí vấn đề một cách sáng tạo. Lời văn diễn đạt mạch lạc, rõ ràng, ngôn ngữ trong sáng, chữ viết rõ ràng, trình bày sạch đẹp.

· Điểm 9 – 10: Đáp ứng các yêu cầu trên, có cảm xúc chân thành. Lời văn diễn đạt mạch lạc, trôi chảy.

· Điểm 6 – 8: Bài viết đầy đủ nội dung song chưa thể hiện rõ cảm xúc của người viết.

· Điểm 3 – 5: Nội dung còn sơ sài, chưa đạt được 1/2 yêu cầu, còn mắc nhiều lỗi. Bài viết một cách chung chung mà thiếu đi sâu vào yêu cầu đã nêu trong đề bài.

· Điểm 1- 2: Không nắm được yêu cầu của đề.

     -     Điểm 0: Không viết được gì.
*  Lưu ý: Tùy theo bài làm của học sinh, tổ chấm thống nhất biểu điểm cho hợp lý. Cần khuyến khích những bài viết hay, có ý sáng tạo.
